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A Tổng cộng 

1 1 1

Ngân sách huyện hỗ trợ một lần cho các

cuộc tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền, vận

động người dân trên địa bàn từng thôn, tổ

dân phố các nội dung đề án; kỹ thuật phân

loại rác sinh hoạt, xử lý rác hữu cơ tại vườn

hộ, mức hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/thôn, tổ

dân phố

Hộ 100% 30,000 8,427 252,795,000

Hỗ trợ 30.000 đ/hộ đạt 

yêu cầu theo Hướng 

dẫn 1190/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2021

1.1 Xuân Hội Hộ 100% 30,000 278 8,325,000

1.2 Đan Trường Hộ 100% 30,000 581 17,430,000

1.3 Xuân Phổ Hộ 100% 30,000 619 18,570,000

1.4 Xuân Hải Hộ 100% 30,000 430 12,885,000

1.5 Xuân Liên Hộ 100% 30,000 476 14,280,000

1.6 Cương Gián Hộ 100% 30,000 735 22,035,000

1.7 Xuân Viên Hộ 100% 30,000 711 21,315,000

1.8 Xuân Lĩnh Hộ 100% 30,000 312 9,345,000

1.9 TT Tiên Điền Hộ 100% 30,000 346 10,380,000

2 Xuân Yên Hộ 100% 30,000 546 16,365,000

2.1 Xuân Thành Hộ 100% 30,000 650 19,500,000

Đơn vị tính: Đồng

PHỤ LỤC: PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH PHÂN LOẠI RÁC SINH HOẠT, RÁC HỮU CƠ TẠI NGUỒN  

VÀ CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG NĂM 2021 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 137/NQ-HĐND CỦA HĐND HUYỆN

(Kèm theo Quyết đinh số  3457/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính

Mức hỗ trợ Kế hoạch hỗ trợ năm 2021

Ghi chú

Tỷ lệ (%) tối đa 
Số 

lƣợng
Số tiền

STT Điều Khoản Điểm Nội dung chính sách hỗ trợ
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Đơn vị tính

Mức hỗ trợ Kế hoạch hỗ trợ năm 2021

Ghi chú

Tỷ lệ (%) tối đa 
Số 

lƣợng
Số tiền

STT Điều Khoản Điểm Nội dung chính sách hỗ trợ

2.2 Cổ Đạm Hộ 100% 30,000 240 7,200,000

2.3 Xuân Mỹ Hộ 100% 30,000 583 17,490,000

2.4 Xuân Giang Hộ 100% 30,000 705 21,150,000

2.5 TT X.An Hộ 100% 30,000 281 8,415,000

2.6 Xuân Hồng Hộ 100% 30,000 605 18,150,000

2.7 Xuân Lam Hộ 100% 30,000 332 9,960,000

2 1 2

Ngân sách huyện hỗ trợ cho công tác in ấn

tờ rơi tuyên truyền phân loại rác sinh hoạt,

xử lý rác hữu cơ tại nguồn bằng các biện

pháp phù hợp để cấp phát cho các hộ gia

đình.

Tờ 100% 3,000 16,840 50,520,000

2.1 Xuân Hội Tờ 100% 3,000 555 1,665,000

2.2 Đan Trường Tờ 100% 3,000 1,162 3,486,000

2.3 Xuân Phổ Tờ 100% 3,000 1,238 3,714,000

2.4 Xuân Hải Tờ 100% 3,000 859 2,577,000

2.5 Xuân Liên Tờ 100% 3,000 952 2,856,000

2.6 Cương Gián Tờ 100% 3,000 1,469 4,407,000

2.7 Xuân Viên Tờ 100% 3,000 1,421 4,263,000

2.8 Xuân Lĩnh Tờ 100% 3,000 623 1,869,000

2.9 TT Tiên Điền Tờ 100% 3,000 692 2,076,000

3 Xuân Yên Tờ 100% 3,000 1,421 4,263,000

3.1 Xuân Thành Tờ 100% 3,000 1,413 4,239,000
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Đơn vị tính

Mức hỗ trợ Kế hoạch hỗ trợ năm 2021

Ghi chú

Tỷ lệ (%) tối đa 
Số 

lƣợng
Số tiền

STT Điều Khoản Điểm Nội dung chính sách hỗ trợ

3.2 Cổ Đạm Tờ 100% 3,000 480 1,440,000

3.3 Xuân Mỹ Tờ 100% 3,000 1,166 3,498,000

3.4 Xuân Giang Tờ 100% 3,000 954 2,862,000

3.5 TT X.An Tờ 100% 3,000 561 1,683,000

3.6 Xuân Hồng Tờ 100% 3,000 1,210 3,630,000

3.7 Xuân Lam Tờ 100% 3,000 664 1,992,000

3 1 3

Ngân sách huyện hỗ trợ 200 nghìn đồng cho

mỗi hộ gia đình có diện tích đất vườn đảm

bảo thực hiện đầy đủ các nội dung sau: (1)

Có 02 thùng/giỏ để lưu chứa nhóm rác hữu

cơ và nhóm rác còn lại sau khi phân loại;

(2) Có một hoặc các công trình xử lý rác

hữu cơ (hố đào, nhà ủ phân trong chăn nuôi,

thùng composit…) tại vườn hộ gia đình; (3)

Thực hiện phân loại rác sinh hoạt gắn với tự

xử lý rác hữu cơ tại công trình của hộ gia

đình đạt yêu cầu và cam kết thực hiện lâu

dài.

Hộ 100% 200,000 8,427 1,685,300,000

3.1 Xuân Hội Hộ 100% 200,000 278 55,500,000

3.2 Đan Trường Hộ 100% 200,000 581 116,200,000

3.3 Xuân Phổ Hộ 100% 200,000 619 123,800,000

3.4 Xuân Hải Hộ 100% 200,000 430 85,900,000

3.5 Xuân Liên Hộ 100% 200,000 476 95,200,000

3.6 Cương Gián Hộ 100% 200,000 735 146,900,000
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Đơn vị tính

Mức hỗ trợ Kế hoạch hỗ trợ năm 2021

Ghi chú

Tỷ lệ (%) tối đa 
Số 

lƣợng
Số tiền

STT Điều Khoản Điểm Nội dung chính sách hỗ trợ

3.7 Xuân Viên Hộ 100% 200,000 711 142,100,000

3.8 Xuân Lĩnh Hộ 100% 200,000 312 62,300,000

3.9 TT Tiên Điền Hộ 100% 200,000 346 69,200,000

4 Xuân Yên Hộ 100% 200,000 546 109,100,000

4.1 Xuân Thành Hộ 100% 200,000 650 130,000,000

4.2 Cổ Đạm Hộ 100% 200,000 240 48,000,000

4.3 Xuân Mỹ Hộ 100% 200,000 583 116,600,000

4.4 Xuân Giang Hộ 100% 200,000 705 141,000,000

4.5 TT X.An Hộ 100% 200,000 281 56,100,000

4.6 Xuân Hồng Hộ 100% 200,000 605 121,000,000

4.7 Xuân Lam Hộ 100% 200,000 332 66,400,000

4 2 1

Ngân sách huyện hỗ trợ tiền vận chuyển, xử

lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật từ các khu

vực lưu chứa sau sử dụng trên địa bàn các

xã, thị trấn.

Tấn 100% 50,000,000 5 250,000,000

5 2 2

Ngân sách huyện hỗ trợ 70% tổng giá trị lò

đốt mới xử lý rác sinh hoạt của cơ sở xử lý

rác sinh hoạt trên địa bàn huyện được cơ

quan có thẩm quyền cho phép lắp đặt, đảm

bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường

hiện hành, tối đa không quá 4,5 tỷ đồng/lò

đốt.

Lò 4,500,000,000 1 4,500,000,000

5.1 HTX Tân Phát, giá trị khoảng 6,5 tỷ đồng Lò 70% 4,500,000,000 1 4,500,000,000
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Đơn vị tính

Mức hỗ trợ Kế hoạch hỗ trợ năm 2021

Ghi chú

Tỷ lệ (%) tối đa 
Số 

lƣợng
Số tiền

STT Điều Khoản Điểm Nội dung chính sách hỗ trợ

6 2 3

Ngân sách huyện hỗ trợ 50% tổng kinh phí

xây dựng/mua sắm các công trình, máy móc

mới: nhà xưởng, máy xé rác, máy sàng rác,

băng chuyền, xe xúc lật tại cơ sở xử lý rác

sinh hoạt, tối đa không quá 1 tỷ đồng/cơ sở.

Công trình 50% 1,000,000,000 1 1,000,000,000

6.1
Công ty TNHH dịch vụ MT Nghi Xuân, đầu 

tư khoảng 2 tỷ đồng
Công trình 50% 1,000,000,000 1 1,000,000,000

7 2 4

Ngân sách huyện hỗ trợ chế phẩm sinh học

xử lý mùi cho 2 cơ sở xử lý rác thải sinh

hoạt hằng năm, mỗi cơ sở 15 triệu

đồng/năm.

Cơ sở 100% 15,000,000 2 30,000,000

7.1 Công ty TNHH dịch vụ MT Nghi Xuân Cơ sở 100% 15,000,000 1 15,000,000

7.1 HTX Tân Phát Cơ sở 100% 15,000,000 1 15,000,000

8 2 5

Hỗ trợ 50% kinh phí mua cân mới tại các

nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, tối đa

không quá 150 triệu đồng/cơ sở

Cơ sở 50% 150,000,000 2 300,000,000

8.1 Công ty TNHH dịch vụ MT Nghi Xuân Cơ sở 50% 150,000,000 1 150,000,000

8.2 HTX Tân Phát Cơ sở 50% 150,000,000 1 150,000,000

8,068,615,000Tổng

Bằng chữ: Tám tỷ, không trăm sáu mươi tám triệu, sáu trăm mười lăm ngàn đồng chăn./.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
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